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STT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn Nam Nữ 

1  Lương Vĩnh Nguyên 1985  
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện  
Viện trưởng Cử nhân Luật 

2  Dương Mai Phương  1986 
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện 
Phó Viện trưởng Thạc sĩ Luật 

3  Lương Thị Mai Quỳnh  1981 
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện  
Phó Viện trưởng Thạc sĩ Luật 

4  Dương Thị Trang  1991 
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện  
Kiểm sát viên Cử nhân Luật 

5  Phạm Văn Sơn 1989  
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện  
Kiểm sát viên Cử nhân Luật 

6  Lý Thu Thuỷ  1995 
Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện  
Kiểm sát viên Cử nhân Luật 

7  Hoàng Ngọc Linh 1984  Hạt Kiểm lâm huyện Kiểm lâm viên Đại học Lâm nghiệp 

8  Đinh Văn Khoan 1971  Trung tâm y tế huyện Trưởng phòng Dân số Cử nhân 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn Nam Nữ 

9  Nông Thị Thu Trang   1987 
UBMTTQ Việt Nam 

huyện 
Uỷ viên Thường trực Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

10  Nguyễn Thị Hương  1989 Thanh tra huyện Thanh tra viên 
Đại học Tài chính 

Ngân hàng 

11  Lê Viết Lâm 1975  Công an huyện  Phó Trưởng Công an huyện 
Đại học Cảnh sát Nhân 

dân 

12  Chu Sơn Tùng 1990  Công an huyện  Đội trưởng 
Đại học An Ninh Nhân 

dân 

13  Mã Văn Luận 1989  Công an huyện  Phó Đội trưởng 
Đại học Cảnh sát Nhân 

dân 

14  Dương Công Nam 1981  
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
Phó Chánh Văn phòng 

Đại học Y tế công 

cộng 

15  Nông Thị Huệ  1980 Hội Nông dân huyện Phó Chủ tịch Hội Nông dân Đại học 

16  Dương Thị Hà  1977 
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo  
Chuyên viên Đại học Sư phạm 

17  
Dương Công Ngọc 

Tùng 
1987  

Phòng Tài Nguyên và Môi 

trường 
Chuyên viên Đại học 

18  
Lành Văn Huế 1976  Toà án nhân dân huyện Thẩm phán sơ cấp Thạc sĩ Luật 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn Nam Nữ 

19  Dương Thị Ngọc  1983 Toà án nhân dân huyện Thẩm phán sơ cấp, Chánh 

Văn phòng 
Thạc sĩ Luật 

20  Dương Thị Lệ  1993 Toà án nhân dân huyện Thư ký, Phó chánh Văn 

phòng 
Thạc sĩ Luật 

21  Hà Lan Hương  1998 Toà án nhân dân huyện Thư ký Tòa án Cử nhân Luật 

22  Nông Bích Ngọc  1998 Toà án nhân dân huyện Thư ký Tòa án Cử nhân Luật 

23  Ma Thị Hiên  1993 
Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
Chuyên viên 

Thạc sĩ Kinh tế Nông 

nghiệp 

24  Dương Hồng Hạnh  1978 
Phòng Văn hoá và Thông 

tin 
Phó trưởng Phòng Thạc sĩ 

25  Nông Long Phi 1978  
Trung tâm Phát triển quỹ 

đất  
Viên chức Đại học Luật 

26  Lưu Văn Thắng 1981  Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phó Trưởng phòng Đại học Xây dựng 

27  Nguyễn Hữu Đạt 1979  Phòng Tư pháp Phó Trưởng phòng  

Đại học Luật 

Thạc sĩ Kinh tế Nông 

nghiệp 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn Nam Nữ 

28  Dương Công Núi 1982  Phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật  

29  Trần Thị Phương Loan 
 

 
1991 Phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật 

30  Dương Thị Xuyến  1983 Phòng Tư pháp Chuyên viên Cử nhân Luật 

31  Dương Thị Huyền  1985 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
Chuyên viên Thạc sĩ Quản lý kinh tế 

32  Trịnh Minh Thiện 1972  Đội quản lý trật tự đô thị Viên chức Đại học 

33  Lương Minh Bằng 1977  
Ban Chỉ huy quân sự 

huyện 
Chính trị viên phó 

Đại học chuyên ngành 

Xây dựng Đảng 

34  Nguyễn Minh Lâm 1964  
Chi Cục Thi hành án Dân 

sự 
Chi cục trưởng Đại học 

35  Lương Thị Thủy  1975 
Hội liên hiệp Phụ nữ 

huyện 
Chủ tịch Đại học 

36  Dương Thị Hồng Linh  1987 
Hội liên hiệp Phụ nữ 

huyện 
Phó Chủ tịch 

Thạc sĩ chuyên ngành 

Lịch sử Đảng 



STT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn Nam Nữ 

37  Dương Mạnh Huy 1989  Huyện đoàn Bí thư 
Thạc sĩ chuyên ngành 

Lịch sử Đảng 

38  Bùi Thế Tố  1981  
Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và truyền thông 
Giám đốc Thạc sĩ 

 

* Ghi chú: Danh sách này ấn định  38  người ./. 
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